
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4
Chủ điểm Niềm vui sáng tạo · Bài 23–24 (SGK tr. 101–107)

Tuần 13

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Chiếc xe chạy bằng gió
Từ nhỏ, Tùng đã mê tháo lắp đồ vật. Chiếc đồng hồ hỏng, chiếc quạt cũ, chiếc đài của ông… món nào
qua tay Tùng cũng được mở ra xem bên trong có gì. Có lần, cậu lắp sai, chiếc quạt quay ngược chiều,
cả nhà được một trận cười. Tùng không nản, cậu mượn sách ở thư viện, đọc kĩ từng hình vẽ rồi kiên
nhẫn làm lại. Năm lớp Bốn, Tùng làm được chiếc xe chạy bằng sức gió từ vỏ hộp sữa và nắp chai. Chiếc
xe đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo của trường. Thầy hiệu trưởng khen Tùng chăm chỉ, kiên trì và ham
học hỏi.

1. Từ nhỏ, Tùng đã mê làm gì?
A Tháo lắp đồ vật B Vẽ tranh phong cảnh C Gấp đồ chơi giấy

2. Lắp sai quạt, Tùng đã làm gì?
A Bỏ dở, nhờ bố sửa lại B Mượn sách đọc rồi làm lại C Cất quạt đi, không làm nữa

3. Chiếc xe của Tùng chạy bằng gì? A Pin B Dây cót C Sức gió
4. Tìm các từ chỉ phẩm chất của Tùng trong câu cuối.

Bài 2: Chính tả: điền l hoặc n

ắp ráp kiên hẫn ản lòng ồi cơm

Bài 3: Luyện từ và câu: điền tính từ trong khung để hoàn thành thành ngữ

trắng đỏ hiền nhanh

 như tuyết  như son  như bụt  như cắt

Bài 4: Luyện từ và câu: tính từ

1. Từ nào là tính từ chỉ phẩm chất? A vỏ hộp B kiên trì C lắp
2. Từ nào KHÔNG phải tính từ? A thư viện B thông minh C chăm chỉ
3. Từ nào là tính từ chỉ màu sắc? A chạy B bánh xe C xanh lam

Bài 5: Viết đơn

Viết một lá đơn xin tham gia câu lạc bộ em yêu thích ở trường (vẽ, bóng đá, khoa học…).
Quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, ngày tháng; tên đơn; Kính gửi…; giới thiệu bản thân; lí do; lời hứa; cảm ơn; chữ kí.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 13

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Tháo lắp đồ vật)
2. B (Mượn sách đọc rồi làm lại)
3. C (Sức gió)
4. chăm chỉ, kiên trì, ham học hỏi

Bài 2: Chính tả: điền l hoặc n

lắp ráp kiên nhẫn nản lòng nồi cơm

Bài 3: Luyện từ và câu: điền tính từ trong khung để hoàn thành thành ngữ

trắng như tuyết đỏ như son hiền như bụt nhanh như cắt

Bài 4: Luyện từ và câu: tính từ

1. B (kiên trì) 2. A (thư viện) 3. C (xanh lam)

Bài 5: Viết đơn

Gợi ý: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; …, ngày … tháng …
năm …; ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ …; Kính gửi: thầy (cô) phụ trách câu lạc bộ…; Em tên là…,
học sinh lớp…; lí do (em yêu thích…, muốn học thêm…); lời hứa (tham gia đầy đủ, chấp hành nội quy);
Em xin chân thành cảm ơn; người làm đơn (kí, ghi họ tên).

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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